ĐỀ ÔN SỐ 1
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: BMN_QUESTION1][bookmark: MTBlankEqn][bookmark: BMN_CHOICE_A1][image: ]Câu 1.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


[bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1]A. .	B. .	


[bookmark: BMN_CHOICE_D1]C. .	D. .



[bookmark: BMN_QUESTION2][bookmark: BMN_CHOICE_A2][image: ]Câu 2.	Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn .




[bookmark: BMN_CHOICE_B2][bookmark: BMN_CHOICE_C2][bookmark: BMN_CHOICE_D2]A.  B.  C. D.

[bookmark: BMN_QUESTION3]Câu 3.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: ][image: ]
[bookmark: BMN_CHOICE_A3]Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?




[bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. . B. . C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION4]Câu 4.	Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?




[bookmark: BMN_CHOICE_A4][bookmark: BMN_CHOICE_B4][bookmark: BMN_CHOICE_C4][bookmark: BMN_CHOICE_D4]A. .	B. . C. . D. .
[bookmark: BMN_QUESTION5][bookmark: BMN_CHOICE_A5]Câu 5.	Bảng biến thiên trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?


[bookmark: BMN_CHOICE_B5][bookmark: BMN_CHOICE_C5][image: ]A. .	B. .	


[bookmark: BMN_CHOICE_D5]C. .	D. .




[bookmark: BMN_QUESTION6][bookmark: BMN_CHOICE_A6]Câu 6.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm ,  thì tọa độ của điểm  là:




[bookmark: BMN_CHOICE_B6][bookmark: BMN_CHOICE_C6][bookmark: BMN_CHOICE_D6]A. .	B. .	C. .	D. .





[bookmark: BMN_QUESTION7][bookmark: BMN_CHOICE_A7]Câu 7.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho , , . Tìm tọa độ của vectơ .




[bookmark: BMN_CHOICE_B7][bookmark: BMN_CHOICE_C7][bookmark: BMN_CHOICE_D7]A. .	B. .	C. .	D. .







[bookmark: BMN_QUESTION8][bookmark: BMN_CHOICE_A8]Câu 8.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , . Tìm ,  để các vectơ ,  cùng phương.








[bookmark: BMN_CHOICE_B8][bookmark: BMN_CHOICE_C8][bookmark: BMN_CHOICE_D8]A. ; .	B. ; . C. ; .	D. ; .
[bookmark: BMN_QUESTION9]Câu 9.	Các ô tô đi trên một con đường có biển báo giới hạn tốc độ là 55 dặm một giờ được kiểm tra tốc độ bởi một hệ thống ra đa cảnh sát. Bảng phân phối tần số về tốc độ được cho bởi bảng sau:
	Tốc độ
(dặm/giờ)
	

	

	

	

	

	

	


	Tần số
	10
	40
	150
	175
	75
	15
	10


[bookmark: BMN_CHOICE_A9]Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.




[bookmark: BMN_CHOICE_B9][bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: BMN_QUESTION10]Câu 10.	Thu nhập gia đình/năm của hai nhóm dân cư ở hai xã của một huyện được cho trong bảng sau: (đv: triệu đồng)
	Thu nhập
	

	

	

	

	


	Nhóm 1
	4
	40
	73
	0
	3

	Nhóm 2
	2
	20
	42
	10
	16


[bookmark: BMN_CHOICE_A10]Thu nhập của nhóm gia đình nào đồng đều hơn?
[bookmark: BMN_CHOICE_B10][bookmark: BMN_CHOICE_C10][bookmark: BMN_CHOICE_D10]A. Nhóm 1.	B. Nhóm 2.	C. Cả hai nhóm.	D. Khổng thế xác định được nhóm nào đồng đều hơn.

[bookmark: BMN_QUESTION11][bookmark: BMN_QUESTION12]Câu 11. Cho hàm số bậc ba  có đồ thị là đường cong hình bên dưới:
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


	A. .	B. .	


     C. .	D. .




Câu 12. Trong không gian  cho hai điểm  và . Vectơ  có toạ độ bằng?


	A. .	B. .	


     C. .	D. .
[image: ]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: BMN_QUESTION13]Câu 1.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.



a) Hàm số nghịch biến trên khoảng  b) Hàm số đạt cực trị tại các điểm và 



c) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  d) Trên khoảng  có giá trị nhỏ nhất bằng .

[bookmark: BMN_QUESTION14][image: ]Câu 2.	Cho hàm số  liên tục trên các khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:
a) Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2


b) Đồ thị hàm số  có ba đường tiệm cận ngang .


c) Hàm số  nghịch biến trong khoảng  

d) Hàm số  có hai điểm cực trị.



[bookmark: BMN_QUESTION15]Câu 3.	Trong không gian , cho hình bình hành . Biết .


a) Tọa độ vectơ .	b) Tọa độ vectơ .



c) Tọa độ điểm  là .	d) Độ dài .
[bookmark: BMN_QUESTION16]Câu 4.	Điều tra cân nặng của các học sinh lớp 11D cho trong bảng sau:
	Cân nặng (kg)
	[40,5; 45,5)
	[45,5; 50,5)
	[50,5; 55,5)
	[55,5; 60,5)
	[60,5; 65,5)
	[65,5; 70,5)

	Số học sinh
	10
	7
	16
	4
	2
	3



a) Mẫu số liệu trên có khoảng biến thiên là 30.	b) Mẫu số liệu trên có: 

c) Khoảng tứ phân vị là 	d) Mẫu số liệu trên có phương sai. là 51,75.
[image: ]PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




[bookmark: BMN_QUESTION17]Câu 1.	Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên . Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số  có mấy cực tiểu?.
[bookmark: BMN_QUESTION18][image: ]Câu 2.	Bạn Hiền là một học sinh lớp 12, bố bạn là một thợ hàn. Bố bạn định làm một chiếc thùng hình trụ từ một mảnh tôn có chu vi 120 cm theo cách dưới đây: Bằng kiến thức đã học em giúp bố bạn Hiền chọn mảnh tôn để làm được chiếc thùng có thể tích lớn nhất, khi đó chiều dài, rộng của mảnh tôn lần lượt là bao nhiêu?.









[bookmark: BMN_QUESTION19]Câu 3.	Số dân của một thị trấn sau  năm kể từ năm  được ước tính bởi công thức  ( được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem  là một hàm số xác định trên nửa khoảng . Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang là . Giá trị của  là bao nhiêu?.
	[bookmark: BMN_QUESTION20]Lớp của chiều dài (cm)
	Tần số

	10;20)
20;30)
30;40)
40;50)
	8
18
24
10










Câu 4.	Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  và  là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài .





[bookmark: BMN_QUESTION21]Câu 5.	Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm , . Tìm tọa độ điểm  thỏa mãn đẳng thức .
[bookmark: BMN_QUESTION22]Câu 6.	Chiều dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được mô tả trong bảng sau. Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
…HẾT…
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